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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định serotype và khả năng kháng kháng sinh của một số chủng 

Salmonella phân lập từ một số loại mẫu (mẫu nước, chất chứa manh tràng và mẫu gạc lau) thu thập từ 2 lò mổ lợn 

tại tỉnh Hưng Yên. Trong số 48 chủng Salmonella spp phân lập được, 43 chủng được xác định thuộc 9 serotyp 

Salmonella và 5 chủng không xác định được serotype. Chủng S. derby là phổ biến nhất (chiếm 20,83%), sau đó đến 

S. typhimurium (chiếm 18,75%) và S. enteritdis chiếm 10,42%. Các chủng vi khuẩn Salmonella trong nghiên cứu này 

kháng mạnh với các loại kháng sinh: Streptomycin 96,67% (29/30), Tetracyline 83,33% (25/30), Ampicillin 63,33% 

(19/30), Trimethoprim 46,67% (14/30), Gentamycin 33,33% (10/30), Nalidixic acid 36,67% (11/30). Tuy nhiên, vi 

khuẩn Samonella phân lập được mẫn cảm với một số thuốc kháng sinh mới như: Nofloxacin, Nitrofurantion, 

Ciprofloxacin, Ceftazidime. 

Từ khóa: Salmonella, Kháng kháng sinh, lò mổ. 

Prevalence of serotypes and antibiotic resistance of Salmonella strains 
isolated from pig slaughterhouses in Hung Yen province 

ABSTRACT 

In this study, we determined serotypes and antibiotic resistance of Salmonella isolates from several samples 

(including water samples, caecal contents, and swab samples) collected from two pig slaughterhouses in Hung Yen 

province) . 43/48 isolates strains were identified as belong to 9 serovars of Salmonella and 5/48 strains that did not 

identify serotypes. S.derby was the most common 20,83% and then S. typhimurium (18,75), and S. enteritidis 

(10,42%). Isolated strains in this study are strongly resistant to Streptomycin 96,67%, Tetracyline 83,33%, Ampicillin 

63,33%, Trimethoprim 46,67%, Gentamycin 33,33%, Nalidixic acid 36,67%. Samonella isolated strains are 

susceptible to some new antibiotics such as Nofloxacin, Nitrofurantion , Ciprofloxacin, Ceftazidime. 

Keywords: Salmonella, antibiotic resistance, slaughterhouses. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

ThĖc träng kháng sinh sĔ dĐng trong chën 

nuĆi chđa đđĜc kiùm soát chðt chô đã và đang là 

nguyên nhân chính làm cho vi khuèn gây bûnh 

kháng läi các thuĈc đi÷u trĀ ngày càng mänh. 

Hêu quâ là quá trünh đi÷u trĀ bûnh Ě vêt nuôi 

thđĘng kéo dài, gây tĈn kém v÷ kinh tø trong 

chën nuĆi. Theo báo cáo cĎa tĉ chēc WHO 

(1997), täi mċt sĈ nđęc 50% kháng sinh đđĜc sĔ 

dĐng trong nông nghiûp, phæn lęn là bĉ sung 

vào thēc ën chën nuĆi. Nëm 2001, trong sĈ 26,6 

triûu tçn kháng sinh dČng cho đċng vêt Ě nđęc 

Anh thì 2 triûu tçn dČng trong đi÷u trĀ, lđĜng 

còn läi bĉ sung vào thēc ën chën nuĆi nhđ chçt 

kých thých tëng trđĚng và phòng bûnh (Brody, 

2001). Viûc kháng sinh đđĜc dùng phĉ biøn 

trong chën nuĆi đã làm cho vi khuèn gây bûnh 

làm quen vęi kháng sinh và tëng khâ nëng 

kháng thuĈc (Agersø et al., 2011). Không chþ 
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dĒng läi Ě đĂ, hiûn tđĜng kháng kháng sinh cĎa 

vi khuèn gây bûnh còn gây ra mĈi nguy häi rçt 

lęn cho sēc khoó cċng đćng. Bìng chēng tĒ các 

nghiên cēu cho thçy vi khuèn mang tính kháng 

thuĈc có thù vđĜt hàng rào chĎng loäi đù truy÷n 

đðc tính kháng thuĈc cĎa chúng sang cho nhĕng 

chĎng loäi vi khuèn khác (Karczmarczyk et al., 

2011), hoðc vi khuèn kháng thuĈc có thù lây 

nhiúm tĒ vêt nuĆi sang ngđĘi thông qua môi 

trđĘng tiêu thĐ sân phèm vêt nuôi (Bauernfeind 

et al., 1992). Vi khuèn Salmonella là loài gây 

bûnh nguy hiùm Ě ngđĘi và vêt nuôi cæn phâi 

đđĜc loäi trĒ sęm khi xác đĀnh đđĜc mæm bûnh.  

Hđng Yön là tþnh giáp vęi thành phĈ Hà Nċi 

nên có rçt nhi÷u sân phèm thĀt lĜn, gà, trâu bò tĒ 

các lò mĉ Ě đåy đđĜc phân phĈi khíp Hà Nċi. Vęi 

tình hình ô nhiúm thĖc phèm nhđ hiûn nay, viûc 

kiùm soát nhĕng thĖc phèm tĒ các tþnh lân cên 

(trong đĂ cĂ Hđng Yön) là viûc làm cæn thiøt. Vì 

vêy, chĎ đċng kiùm soát tính kháng thuĈc cĎa 

loài vi khuèn này cĂ Ğ nghÿa lęn, hän chø tĈi đa 

thiût häi kinh tø trong chën nuĆi và đâm bâo sēc 

khăe cĎa vêt nuôi và cċng đćng. Bài báo là sĖ 

phân ánh thĖc träng kháng kháng sinh cĎa vi 

khuèn Salmonella phân lêp täi lò mĉ lĜn cĎa 

tþnh Hđng Yön nhìm giúp các nhà chuyên môn 

và quân lý tham khâo trong công tác phòng trĀ 

bûnh do Salmonella Ě vêt nuôi. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vêt liệu và đða điểm nghiên cứu 

Các chĎng Salmonella phân lêp tĒ 2 lò mĉ 

lĜn täi Hđng Yön. 

Các loäi mĆi trđĘng: 

- Các mĆi trđĘng phĉ thông: Nutrien Broth 

(Titan Biotech, Nutrient Agar (Acumedia), 

Buffered Pepton Water (Titan Biotech)„ 

- MĆi trđĘng dČng đù kiùm tra tính kháng 

kháng sinh: Mueller Hinton Agar„ 

- Bċ kháng huyøt thanh chuèn 

- Giçy tèm kháng sinh bao gćm các loäi: 

Ampicillin, Ciprofloxacin, Ceftazidime, 

Gentamycin, Nalidixic Acid, Nitrofurantoin, 

Norfloxacin, Streptomycin, Trimethoprim, 

Tetracycline.  

Các xét nghiûm đ÷u đđĜc tiøn hành täi 

phòng Thí nghiûm trąng điùm Công nghû sinh 

hąc Thú y - Khoa Thú y - Hąc viûn Nông nghiûp 

Viût Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thu thêp méu méu nđęc, chçt chēa manh 

tràng, và méu gäc lau Ě lò mĉ theo TCVN 4833-

2002. 

Xác đĀnh sĖ có mðt cĎa vi khuèn 

Salmonella bìng kháng huyøt thanh poly OH 

(Sifin, Đēc) (Aarts et al., 2011) 

Xác đĀnh serotype Salmonella theo sė đć 

cĎa Kauffmann- White (1997) 

Xác đĀnh tính mén câm kháng sinh cĎa vi 

khuèn Salmonella theo phđėng pháp khuøch 

tán trön đÿa thäch dĖa theo nguyên lý cĎa Kirby 

- Bauer.  

Đánh giá mēc đċ mén câm kháng sinh theo 

CLSI M100-S21 (ISSBN 1-56238-742-1). 

SĔ dĐng phæn m÷m Microsoft Excel đù xĔ lý 

sĈ liûu. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Các serotype cûa các chûng Salmonella 

phân lêp được 

Køt quâ phân ēng ngđng køt nhanh trên 

phiøn kýnh đĈi vęi 48 chĎng đù xác đĀnh 

serotype, đđĜc trình bày Ě bâng 1 và hình 1.  

Trong sĈ các chĎng phân lêp, S.derby là phĉ 

biøn nhçt (20,83%), sau đĂ đøn S. typhimurium 

18,75% và S. enteritidis 10,42%. Trong đĂ, S. 

typhimurium và S. enteritidis  là 2 serotype 

Salmonella thuċc nhĂm nguy cė cao gåy ngċ đċc 

thĖc phèm. 

Theo Træn ThĀ Hänh và cs. (2004), trong 

tĉng sĈ 83 chĎng Salmonella phân lêp trên gà, 

76 chĎng đđĜc xác đĀnh đđĜc thuċc 6 serotype, 

còn läi 7 chĎng khĆng xác đĀnh đđĜc serotype. 

S.typhimurium xuçt hiûn phĉ biøn nhçt vęi 

39,77%, tiøp theo là S. meleagridis 30,12% và S. 

derby 8,43%.  

Køt quâ xác đĀnh kiùu huyøt thanh 

Salmonella trong nghiên cēu này có sĖ sai khác 
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Bâng 1. Các chûng Salmonella phân lêp được 

Kiểu huyết thanh  
Kết quả 

Số chủng dương tính/chủng thử Tỷ lệ (%) 

S. anatum 3/48 6,25 

S. braenderup 2/48 4,17 

S. chartres 1/48 2,08 

S. derby 10/48 20,83 

S. enteritidis 5/48 10,42 

S. london 3/48 6,25 

S. meleagridis 4/48 8,33 

S. risen 6/48 12,5 

S. typhimurium 9/48 18,75 

Chưa xác định 5/48 10,42 

 

Hình 1. Tỷ lệ các Serotype cûa các chûng Salmonella 

S.derby, 20,83% 

S.typhimurium,  

18,75% 

S.risen, 12,50% 
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S. meleagridis,  

8,33% 

S. anatum, 6,25% 

S. chartres, 2,08% 

 

S. braenderup, 4,17% 

Unknown, 10,42% 
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so vęi køt quâ trđęc đåy cĂ thù do sĖ lđu hành các 

serotype biøn đĉi theo thĘi gian, vČng đĀa lý, loài 

vêt nuôi. SĖ biøn đĉi cĎa các serotype đang lđu 

hành täi nđęc ta đã phæn nào phân ánh nhĕng 

khĂ khën trong cĆng tác phāng trĀ và khĈng chø 

dĀch bûnh do Salmonella gây ra Ě vêt nuôi. 

3.2. Khâ nëng mén câm kháng sinh cûa một 

số chûng Salmonella phân lêp được 

Køt quâ thĔ kháng kháng sinh cĎa 30 chĎng 

vi khuèn Salmonella (bao gćm S. typhimurium, 

S. derby, S. enteritidis, S. risen là nhĕng chĎng 

có sĖ lđu hành cao và phĉ biøn) vęi 10 loäi kháng 

sinh đđĜc trình bày Ě bâng 2 và hình 2. 

Køt quâ tĒ bâng 2 cho thçy vi khuèn 

Salmonella đã kháng mänh vęi mċt sĈ loäi 

kháng sinh, tğ lû kháng vęi Streptomycin Ě mēc 

cao nhçt (96,67%), sau đĂ là Tetracyline 

(86,67%) và Ampicillin (63,33%). Các kháng 

sinh bĀ kháng ýt hėn là Trimethoprim (46,67%), 

Gentamycine (36,67%), Nalidixic acid (33,33%), 

Ciprofloxacin (13,33%), Ceftazidime (6,67%), 

Nitrofurantoin (3,33%) và Norfloxacin (3,33%). 

Køt quâ này cďng tđėng đĈi phù hĜp vęi køt 

quâ tĒ các nghiên cēu gæn đåy Ě nđęc ta. Køt 

quâ kiùm tra khâ nëng mém câm kháng sinh 

cĎa 120 chĎng Salmonella phân lêp täi các điùm 

giøt mĉ gia cæm cho biøt vi khuèn Salmonella 

kháng vęi Streptomycin (84,44%), Tetracycline 

(82,22%), Trimethoprim (80,00%), Nalidixic acid 

(62,22%), Ciprofloxacin (35,56%), Norfloxacin 

(35,56%), Gentamicin (33,33%), Nitrofurantoin 

(33,33%), Ceftazidime (33,33%) (Khong et al., 

2012). 

Theo Tô Liên Thu (2004), vi khuèn 

Salmonella phân lêp tĒ thĀt lĜn mén câm cao 

vęi Norfloxacin (90%), Cefloxacin (90%), 

Gentamycin (90%). 

Nhđ vêy, tğ lû kháng mċt sĈ loäi kháng sinh 

cĎa Salmonella trong nghiên cēu này cao hėn so 

vęi các køt quâ trđęc. Đi÷u này có thù phân ánh 

mċt phæn thĖc träng sĔ dĐng kháng sinh thiøu 

kiùm soát, køt hĜp nhi÷u kháng sinh cùng mċt 

lčc, đðc biût là viûc sĔ dĐng kháng sinh bĉ sung 

vào trong thēc ën nhđ nhĕng chçt kích thích 

tëng trąng cho vêt nuĆi cďng nhđ đù phòng bûnh 

cho gia súc và gia cæm trong chën nuĆi đã làm 

cho vi khuèn tëng týnh kháng thuĈc. 

Hình 2 cho thçy các chĎng Salmonella có 

khâ nëng kháng vęi nhĕng kháng sinh thông 

thđĘng vęi tğ lû kháng khác nhau (theo thē tĖ): 

Streptomycin (96,67%), Tetracyline (83,33%), 

Ampicillin (63,33%), Trimethoprim (46,67%), 

Nalidixic acid (36,67%), Gentamycin (33,33%), 

Ciprofloxacin (16,67%), Ceftazidime (13,33%), 

Nitrofurantoin (3,33%), Norfloxacin (3,33%). 

Bâng 2. Tính kháng kháng sinh cûa các chûng Salmonella phân lêp  

Loại kháng sinh Số chủng thử 

 

Mẫn cảm Trung gian Kháng 

Số chủng 
tỷ lệ 

(%) 
Số chủng 

tỷ lệ 

(%) 
Số chủng 

tỷ lệ 

(%) 

Ampicillin 30 3 10,00 8 26,67 19 63,33 

Ciprofloxacin 30 21 70,00 4 13,33 5 16,67 

Ceftazidime 30 20 66,67 6 20,00 4 13,33 

Gentamicin 30 18 60,00 2 6,67 10 33,33 

Nalidixic acid 30 18 60,00 1 3,33 11 36,67 

Nitrofurantoin 30 27 90,00 2 6,67 1 3,33 

Norfloxacin 30 26 86,67 3 10,00 1 3,33 

Streptomycin 30 0 0,00 1 3,33 29 96,67 

Trimethoprim 30 9 30,00 7 23,33 14 46,67 

Tetracycline 30 3 10,00 2 6,67 25 83,33 
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Hình 2. Tỷ lệ mén câm kháng sinh cûa một số chûng Salmonella  

phån lêp được täi lñ giết mổ lợn ở Hưng Yên 

Ghi chú: Ampicillin: Am, Ciprofloxacin: Ci, Ceftazidime: Cz, Gentamycin: Ge, Nalidixic acid: Ng, Nitrofurantion: Fr, 

Nofloxacin: Nr, Streptomycin: Sm, Trimethoprim: Tri, Tetracyline: Te 

Vi khuèn Salmonella phân lêp tĒ méu chçt 

thâi và nđęc täi lò mĉ Ě Hđng Yön chþ còn mén 

câm vęi mċt sĈ thuĈc kháng sinh  nhđ: 

Nitrofurantion (90%), Nofloxacin (86,67%), 

Ciprofloxacin (70%), Ceftazidime (66,67%). Tuy 

nhiên nøu viûc sĔ dĐng kháng sinh trong chën 

nuĆi khĆng đđĜc kiùm soát chðt chô thü nguy cė 

kháng läi các kháng sinh này cĎa các vi khuèn 

gây bûnh cďng sô nhanh chĂng tëng cao theo 

thĘi gian, dén đøn nhĕng hêu quâ rçt khó lĖa 

chąn thuĈc đi÷u trĀ trong các trđĘng hĜp nhiúm 

khuèn Ě vêt nuĆi và con ngđĘi.  

4. KẾT LUẬN  

Phân lêp tĒ 2 lò giøt mĉ lĜn Ě Hđng Yön, 

xác đĀnh đđĜc 43 chĎng Salmonella thuċc 9 

serotype (5 chĎng khĆng xác đĀnh đđĜc 

serotype). Trong đĂ S. derby là kiùu huyøt 

thanh phĉ biøn nhçt ( 20,83%),  sau đĂ là S. 

typhimurium chiøm 18,75 và S. enteritidis 

chiøm 10,42%. 

Vi khuèn Salmonella kháng mänh vęi mċt 

sĈ loäi kháng sinh: Streptomycin 96,67% 

(29/30), Tetracyline 83,33% (25/30), Ampicillin 

63,33% (19/30), Trimethoprim 46,67% (14/30), 

Gentamycin 33.33% (10/30), Nalidixic acid 

36,67% (11/30) Vi khuèn Samonella chþ còn mén 

câm vęi mċt sĈ thuĈc kháng sinh męi nhđ: 

Nofloxacin, Nitrofurantion, Ciprofloxacin, 

Ceftazidime. 
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